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Số: 60/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
(Quy mô: 96,65 ha do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu do Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai lập tháng 10 năm 2012;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 305/TTr-SXD ngày 21/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô tỷ lệ lập quy hoạch  

a) Vị trí: Thuộc địa bàn hai xã Thạnh Phú (khoảng 33,72 ha) và xã Thiện Tân (khoảng 62,93 ha) huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới giới hạn như sau:
- Phía Bắc           : Giáp đường ĐT768 và khu dân cư;
- Phía Nam
          : Giáp suối Bà Ba, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa;
- Phía Đông        : Giáp suối Bà Ba, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;
- Phía Tây           : Giáp đường Đồng Khởi và KCN Thạnh Phú.
b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích 
: Khoảng 96,65 ha;
- Tỷ lệ lập quy hoạch  
: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là cụm công nghiệp địa phương được đầu tư xây dựng mới phục vụ cho việc di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các điều kiện kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường hoàn chỉnh đồng bộ. 

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu và quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thạnh Phú, xã Thiện Tân.
- Tổ chức lại không gian, phân khu chức năng hợp lý, đảm bảo hiệu quả khai thác công năng sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, cải tạo, chỉnh trang các nhà máy xí nghiệp hiện hữu; thu hút giới thiệu đầu tư mới trong cụm công nghiệp.
3. Quy hoạch phân khu chức năng, sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc:

Trên cơ sở 02 trục giao thông đối ngoại chính là đường ĐT 768 và đường Đồng Khởi, hình thành trục đường chính kết nối với đường ĐT 768 về phía Bắc, chạy dọc xuyên suốt cụm công nghiệp, kết nối vào đường Đồng Khởi về phía Tây và đường bao quanh cụm công nghiệp về phía Đông, phân định các chức năng quy hoạch chính như sau:
* Đất khu trung tâm dịch vụ:

Được giữ nguyên vị trí theo quy hoạch được duyệt tại trung tâm cụm công nghiệp với tổng diện tích 1,2805 ha chiếm 1,32% diện tích toàn cụm công nghiệp. Bố trí văn phòng điều hành, quản lý, hải quan, ngân hàng, bưu điện, phòng cháy chữa cháy và các dịch vụ khác...
* Đất công nghiệp:
Trên cơ sở trục giao thông chính chạy dọc cụm công nghiệp, bố trí đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp trải đều trên toàn khu quy hoạch và dọc đường Đồng Khởi, được chia làm 05 khu, phân định bởi các đường giao thông nội bộ. Tổng diện tích 74,2184 ha, chiếm 76,79% diện tích toàn cụm công nghiệp.

Đối với những ô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp hiện hữu được rà soát và đề xuất nội dung, tiến trình thực hiện cho việc cải tạo, chỉnh trang để đảm bảo các yêu cầu về khoảng lùi kiến trúc và các điều kiện khác về an toàn vệ sinh môi trường và các điều kiện theo quy hoạch, được làm rõ trong quy định quản lý.

 * Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 

Được giữ nguyên vị trí theo quy hoạch được duyệt tại phía Đông khu quy hoạch với tổng diện tích 2,5356 ha, chiếm 2,62% diện tích toàn cụm công nghiệp, bố trí các công trình trạm xử lý nước thải và bãi tập kết rác thải trung chuyển...

* Đất cây xanh:

Được tổ chức dọc ven suối Bà Ba. Tổng diện tích đất 9,9323 ha, chiếm 10,29% diện tích toàn cụm công nghiệp.

* Đất giao thông:

Với tổng diện tích 8,6832 ha, chiếm 8,98% diện tích toàn cụm công nghiệp.

b) Tỷ lệ cơ cấu sử dụng đất:
	STT
	Loại đất
	Quy hoạch được duyệt
	Quy hoạch điều chỉnh

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất công nghiệp
	62,7808
	64,96
	74,2184
	76,79

	2
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
	2,4123
	2,50
	2,5356
	2,62

	3
	Đất khu trung tâm dịch vụ
	1,6333
	1,69
	1,2805
	1,32

	4
	Đất cây xanh 
	16,5106
	17,08
	9,9323
	10,29

	5
	Đất giao thông
	13,3130
	13,77
	8,6832
	8,98

	
	Tổng
	96,65
	100
	96,65
	100


c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho đồ án:
* Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng phù hợp theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam:
	Chức năng 
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao (tầng)
	Chiều cao (m)

	- Đất xây dựng công trình nhà xưởng
	≤ 70
	01 - 03
	18

	- Khu trung tâm dịch vụ 
	≤ 40
	02 - 05
	25

	- Khu xử lý nước thải
	30 - 40
	01 - 02
	10

	- Cây xanh
	≤ 05
	01
	07


Các nội dung chi tiết về quy hoạch sử dụng đất, khoảng lùi xây dựng... của từng ô đất được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch.
* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

	- Tiêu chuẩn cấp điện  
	: 250 KW/ha

	- Tiêu chuẩn cấp nước                               
	: 40m³/ha/ngày.đêm

	- Tiêu chuẩn rác thải                                    
	: 0,5 tấn/ha/ngày.

	- Tiêu chuẩn thoát nước thải
	: 80% lượng nước cấp


4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

a) Hệ thống giao thông:

Trên cơ sở 02 trục đường giao thông đối ngoại chính là đường ĐT 768 về phía Bắc và đường Đồng Khởi về phía Tây cụm công nghiệp, hình thành:

- Đường chính cụm công nghiệp: Đường số 1 kết nối với đường ĐT 768 về phía Bắc và đường Đồng Khởi về phía Tây: Lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

- Đường nội bộ cụm công nghiệp: Đường số 2, 3, 4: Lộ giới 20,5m (5m - 7,5m - 5m).

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ. Độ dốc san nền tối thiểu: 0,3%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền và thoát ra ngoài ranh quy hoạch theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam qua cửa xả, chảy ra suối Bà Ba. 

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua mạng lưới cấp nước chạy dọc đường Đồng Khởi.

- Tổng nhu cầu dùng nước: 4.727m3/ngày.đêm.
- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường và dẫn về khu xử lý nước thải ở phía Đông Nam khu đất. Nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi đổ ra suối Bà Ba.
- Xử lý chất thải: Chất thải được thu gom tập trung đến bãi tập kết rác thải trung chuyển tại phía Đông cụm công nghiệp; phân loại sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo đúng quy hoạch của tỉnh.
e) Hệ thống cấp điện:

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng: 14.779 KW.

- Nguồn điện cấp cho dự án lấy từ xuất tuyến 472 Changshin thuộc trạm 110/22 KV Thạnh Phú, công suất (1x40+1x63)MVA.

- Hệ thống cấp điện trung hạ thế và hệ thống chiếu sáng đi nổi trên trụ điện BTCT.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Tổng số thuê bao toàn bộ cụm công nghiệp: 760 thuê bao.

- Hệ thống cáp đi nổi trên trụ bê tông dọc trục đường và dẫn đến các hộp cáp của các khu vực.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

5. Các hạng mục đầu tư và phân kỳ đầu tư

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn 01 (tháng 01/2013 - 12/2013):

- Lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thi công, gắn kết hướng thoát nước, hệ thống cấp điện, cấp nước đồng bộ cho toàn cụm công nghiệp.

- Thi công san nền tại khu vực chưa xây dựng, hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch.

b) Giai đoạn 02 (tháng 01/2014 - 9/2014): 
Thi công các hạng mục còn lại gồm: Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải, khu trung tâm dịch vụ và hệ thống cây xanh dọc suối.
6. Quy định quản lý theo quy hoạch 

Quy định quản lý đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân gồm 03 chương và 13 điều; được Sở Xây dựng thẩm tra ngày 21/12/2012.

Ðiều 2. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch được duyệt; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì phối hợp UBND xã Thạnh Phú, xã Thiện Tân tổ chức công bố, công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện; cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

3. Trong quá trình thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các cơ quan chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và việc đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

4. Sau khi hồ sơ quy hoạch được duyệt Chủ đầu tư định kỳ 03 tháng gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3265/QĐ.CT.UBT ngày 03/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số 2, Nguyễn Văn Trị,  phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa

Điện thoại: (061) 3822501 - FAX : (061) 3823854 - 3824934

PAGE  

